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  T   TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO            

 C                     TẠI ĐÀ NẴNG 
  

Bản án số: 80/2024/HC-PT 

  Ngày: 25-3-2024 
V/v: “Khiếu kiện quyết định hành chính, 

hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất 

đai”.  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 
 

Với thành phần Hội đồng  xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   ông Nguyễn Văn Tiến 

Các Thẩm phán:                          ông Trương Minh T uấn 

                         ông  Phạm Tấn Hoàng 

Thư ký phiên tòa: ông Phạm Văn Phong – Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: bà Bùi Ngô Ý Nhi - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 3 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng và điểm cầu thành phần tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình, xét xử phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến vụ án hành chính thụ lý 

328/2023/TLPT-HC ngày 22 tháng 11 năm 2023 về việc “Khiếu kiện quyết định 

hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai”. Do Bản án hành 

chính sơ thẩm số 20/2023/HC-ST ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

286/2024/QĐ-PT ngày 05 tháng 3 năm 2024, giữa các đương sự:    

- Người khởi kiện: Ông Lê Khánh T, sinh năm 1987 và bà Ngô Thị Quỳnh 

A, sinh năm 1987; địa chỉ: Thôn L, xã V1, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, có đơn xin 

xử vắng mặt. 

Đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Ông Nguyễn Thế Th, sinh 

năm 1983; địa chỉ: Số 23 đường L1, phường L, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, có 

mặt. 

- Người bị kiện: 

1. Ủy ban nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình;  



2 

 

Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Trung Đ1 - Chức vụ: Chủ tịch. 

Địa chỉ: Thị trấn Q1, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. 

Đại diện theo uỷ quyền: Ông Trần Xuân T2 - Chức vụ: Phó Chủ tịch 

UBND huyện Q, có mặt. 

2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Q;  

Đại diện theo pháp luật: Ông  Hoàng Xuân A1 - Chức vụ: Giám đốc;  Địa 

chỉ: Tổ dân phố V2, thị trấn Q1, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, có mặt 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình;  

Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn K - Chức vụ: Giám đốc;  

Địa chỉ: Số 105 đường H2, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Trung H3, Phó giám đốc, có đơn xin xử 

vắng mặt 

2. Ủy ban nhân dân xã V1, huyện Q. 

Đại diện theo pháp luật. Ông Đỗ M - Chức vụ: Chủ tịch. Địa chỉ: thôn V3, 

xã V1, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, có đơn xin xử vắng mặt. 

3. Ủy ban nhân dân xã H1, huyện Q. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Văn L3 - Chức vụ: Chủ tịch. Địa chỉ: 

xã H1, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

4. Ông Lê Văn T1, bà Trần Thị K, sinh năm 1953; địa chỉ: xã V1, huyện Q, 

tỉnh Quảng Bình, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện, bản tự khai ngày 11/8/2023, biên bản đối thoại và tại 

phiên tòa ông Nguyễn Thế Th, đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện trình 

bày: Ngày 06/12/2019, ông Lê Khánh T và bà Ngô Thị Quỳnh A được ông Lê 

Văn T1, bà Trần Thị K tặng cho quyền sử dụng tại các thửa đất: Thửa đất số 32, 

tờ bản đồ số 28, diện tích 34.016,0m
2
, địa chỉ: thôn L, xã V1, huyện Q, tỉnh 

Quảng Bình, đã được UBND huyện Q cấp Giấy CNQSDĐ phát hành BĐ 

576499. Tại Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng thửa đất lập ngày 06/12/2019 tại 

Văn phòng công chứng K1, tỉnh Quảng Bình, số công chứng 3459, quyển số 05 

TP/CC-SCC/HĐGD. Thửa đất số 09, tờ bản đồ K4, diện tích 6.200,0m
2
, địa chỉ: 

xã V1, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, đã được UBND huyện Q cấp Giấy CNQSDĐ 

số phát hành S 783136, ngày 26/12/2007 cho người sử dụng đất là ông Lê Văn 

T1, bà Trần Thị K. Tại Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng thửa đất lập ngày 

06/12/2019, tại Văn phòng công chứng K1, tỉnh Quảng Bình, số công chứng 
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3460, quyển số 05 TP/CC-SCC/HĐGD. Sau đó vợ, chồng ông Lê Khánh T, bà 

Ngô Thị Quỳnh A vay mượn số tiền 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu 

đồng) để vào ngày 09/01/2020 tiếp tục nhận chuyển nhượng đất và tài sản gắn 

liền với đất từ ông Lê Văn T1, bà Trần Thị K, đối với các thửa đất sau: 

Thửa đất số 85, tờ bản đồ 29, diện tích 35.137,0m
2
 tại địa chỉ xã V1, huyện 

Q, tỉnh Quảng Bình, đã được UBND huyện Q cấp Giấy CNQSDĐ số phát hành 

BĐ 576498, ngày 07/4/2011 cho người sử dụng đất là ông Lê Văn T1, bà Trần 

Thị K. Giá trị chuyển nhượng của thửa đất là 350.000.000 (Ba trăm năm mươi 

triệu đồng). Tại Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với thửa đất được lập ngày 09/01/2020, tại Văn phòng công chứng K1, tỉnh 

Quảng Bình, số công chứng 97, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD. 

Thửa số 199, tờ bản đồ 01, diện tích 3.000m
2
 tại địa chỉ xã V1, huyện Q, 

tỉnh Quảng Bình, đã được UBND huyện Q cấp Giấy CNQSDĐ số phát hành K 

158063. Giá trị chuyển nhượng của thửa đất là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu 

đồng) tại Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

thửa đất được lập ngày 09/01/2020, tại Văn phòng công chứng K1, tỉnh Quảng 

Bình, số công chứng 96, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD. 

Ngày 09/01/2020, ông T và bà Quỳnh A mang toàn bộ các hồ sơ nhận 

chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất như trên nộp tại Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện Q để đề nghị thực hiện thủ tục đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển 

nhượng, tặng cho theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, mãi đến cuối tháng 

8/2020, ông T và bà Quỳnh A mới nhận được văn bản số 113/CNVPĐK ngày 

24/8/2020 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký. 

Về mặt pháp lý các bên nhận chuyển nhượng 04 hợp đồng cả hai bên đều 

đủ điều kiện chuyển nhượng vì ông T1, bà K đã được cấp giấy CNQSD đất, theo 

quy định tại Điều 179 Luật đất đai năm 2013. Tại thời điểm chuyển nhượng còn 

hiệu lực, nên ông T1, bà K được quyền chuyển nhượng cho người khác; Điều 19 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 ông T, bà A không thuộc vào bất kỳ 

trường hợp nào, không thuộc trường hợp không được cấp Giấy CNQSD đất theo 

quy đinh. Mặt khác theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 99 Luật đất đai năm 

2013, ông T, bà A là đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sư dụng đất 

theo quy định của pháp luật. Như vậy, cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển 

nhượng đều đủ điều kiện để thực hiện việc chuyển nhượng. Việc UBND huyện Q 

ban hành văn bản số 713/UBND-TNMT ngày 17/8/2020 và việc Chi nhánh Văn 

phòng ĐKĐĐ huyện Q căn cứ vào đó để từ chối cấp Giấy CNQSĐ là trái với các 

quy định pháp luật. Trong văn bản số 113/CNVPĐK ngày 24/8/2020 Chi nhánh 

Văn phòng ĐKĐĐ huyện Q hoàn toàn không nêu ra được bất kỳ một căn cứ nào 

để làm cơ sở cho việc từ chối cấp giấy CNQSD đất cho ông T, bà A. Trong văn 
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bản số 713/UBND-TNMT ngày 17/8/2020 cho rằng diện tích đất của ông T1, bà 

K vượt quá hạn mức, nhưng giấy CNQSD đất của ông T1, bà K đã được UBND 

huyện Q cấp cho ông T1, bà K; chưa có kết luận rõ ràng đã đưa ra; Theo quy định 

Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ 

huyện Q là chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, đơn vị sự nghiệp công 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do UBND tỉnh thành lập. Nên việc tiếp 

nhận hay từ chố nhiệm vụ của các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ là phải căn cứ 

theo quy định về đất đai, chứ không thể căn cứ vào văn bản của một cơ quan 

không phải là cơ quan quản lý của Chi nhánh VPĐK đất đai. 

UBND huyện Q cho rằng vụ việc này có liên quan đến ông T1, bà K: Xét 

về nguồn gốc thửa đất thì ông T1, bà K khai hoang khoảng từ những năm 1980, 

tại thời điểm đó, các quy định pháp luật về đất đai không quy định hạn mức đối 

với người sử dụng đất Điều 1 Luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 1988. Đến 1989 

mới có quy định hạn mức. Nghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999. Căn cứ 

vào các quy định pháp luật tại thời điểm ông T1, bà K khai hoang, canh tác trên 

phần dất chưa sử dụng này thì hoàn toàn không có việc quy định hạn mức đối với 

phần diện tích ông bà được cấp và đã tặng cho ông T, bà A. Phần diện tích đất 

của ông T1, bà K chuyển nhượng cho ông T, bà A nằm trong hạn mức đất được 

cấp. 

Yêu cầu Tòa án hủy văn bản số 713/UBND-TNMT ngày 17/8/2020 của 

UBND huyện Q về việc “xử lý những trường hợp thực hiện chuyển quyền đối với 

đất nông nghiệp đã giao trước đây có phần diện tích vượt hạn mức”. Buộc Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Q thực hiện thủ tục đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho ông Lê Khánh T và 

bà Ngô Thị Quỳnh A theo quy định của pháp luật. 

Người bị kiện UBND huyện Q tại văn bản số 954/UBND-TNMT ngày 

17/8/2023 có ý kiến:  

Về hồ sơ: Tháng 12/2019, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Q tiếp nhận 04 hồ sơ của ông Lê Văn T1, bà Trần Thị K thực hiện thủ tục tặng 

cho và thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng sản xuất cho ông Lê 

Khánh T, bà Ngô Thị Quỳnh A, thửa đất tại xã V1. Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai huyện Q nhận thấy liên quan đến các thửa đất rừng sản xuất mà ông Lê 

Văn T1, bà Trần Thị K đang thực hiện thủ tục chuyển quyền. UBND huyện Q đã 

làm việc và có văn bản hỏi ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình 

đề nghị hướng dẫn giải quyết các trường hợp giao đất, cấp Giấy chứng nhận đất 

nông nghiệp vượt hạn mức theo Công văn số 752/UBND-TNMT ngày 14/9/2018 

của UBND huyện Q, nên ngày 12/12/2019, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

huyện đã có Công văn số 131/CNVPĐK gửi UBND huyện và Phòng TN-MT 

huyện xin ý kiến giải quyết các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất nông 
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nghiệp vượt hạn mức đã được giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Ngày 28/12/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã có Công văn 

số 1018/TNMT hướng dẫn xử lý những trường hợp thực hiện chuyển quyền đối 

với đất nông nghiệp đã giao trước đây có phần diện tích vượt hạn mức, cụ thể: 

“Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát đất đối với phần diện tích 

đất nông nghiệp còn lại để xác định đã cấp Giấy chứng nhận cho ông Lê Văn T1 

hay chưa? Dừng việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động để xác định diện tích 

vượt hạn mức chuyển sang thuê đất. Làm việc cụ thể với hộ gia đình ông Lê Văn 

T1 để lựa chọn vị trí, diện tích chuyển sang thuê đất, cung cáp thông tin để Phòng 

Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất trước khi thực hiện thủ tục đăng 

ký biến động quyền sử dụng đất”. 

Ngày 06/01/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đã có văn 

bản số 03/CNVPĐK gửi ông Lê Văn T1 thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ và 

đề nghị ông phối hợp thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường. Ngày 29/6/2020, sau khi rà soát các nội dung liên quan 

đến hồ sơ của ông Lê Văn T1, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tiếp 

tục có Công văn số 83/CNVPĐK xin ý kiến UBND huyện Q để giải quyết hồ sơ 

của hộ ông, bà Lê Văn T1, Trần Thị K ở xã V1. Ngày 17/8/2020, UBND huyện 

đã có Công văn số 713/UBND-TNMT có nội dung: Diện tích đất nông nghiệp 

của ông Lê Văn T1 đã thu hồi, bồi thường từ dự án hồ chứa nước TT và diện tích 

đã chuyển quyền cho người khác trước đây đã vượt hạn mức giao đất nông 

nghiệp. UBND huyện yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai dừng việc 

thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất nông nghiệp từ ông Lê 

Văn T1 sang người khác, để xác định rõ diện tích ông Lê Văn T1 được giao đất 

vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất. Ngày 24/8/2020, Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai huyện Q đã có Công văn số 113/CNVPĐK để thông báo dừng 

thủ tục chuyển quyền sử dụng đất rừng sản xuất từ ông Lê Văn T1 sang ông Lê 

Khánh T, bà Ngô Thị Quỳnh A, đồng thời thông báo cho các bên liên quan được 

biết, đến nhận lại hồ sơ theo quy định. 

Về ý kiến: Theo Báo cáo số 35/BC-CNVPĐK ngày 11/9/2020 của Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Q thì ông Lê Văn T1, bà Trần Thị K có 

90,3 ha đất rừng sản xuất, trong đó: đã xác định được đất có nguồn gốc Nhà nước 

giao đất là 48,1 ha (đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 41,8 ha, chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 6,3 ha); chưa xác định được nguồn 

gốc thửa đất là 42,2 ha (đã cấp giấy chứng nhận sử dụng đất 19,4 ha, chưa được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 22,8 ha).  

Năm 2004 và năm 2009, ông Lê Văn T1 đã chuyển quyền cho ông 

Nguyễn Toàn Th1, bà Võ Thị Diệu H2, công ty L4 với 10,3 ha và năm 2012 Nhà 

nước đã thu hồi đất (công trình hồ TT) 5,9 ha. Như vậy, tại thời điểm ngày 
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01/7/2014: ông Lê Văn T1 đã không còn sử dụng 16,2ha đất rừng sản xuất do đã 

chuyển quyền và thu hồi đất. Diện tích đất rừng sản xuất còn lại ông Lê Văn T1 

đang sử dụng là 31,9 ha. Do ông Lê Văn T1 đã được giao nhiều loại đất gồm đất 

trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác (tại xã V1: ông Lê Văn T1 được giao đất 

trồng lúa 4.995 m
2
, đất trồng cây hàng năm khác 900m

2
 theo Nghị định 64/CP) 

nên hạn mức giao đất rừng sản xuất của ông, bà Lê Văn T1, Trần Thị K không 

quá 25 ha theo quy định tại khoản 4 Điều 129 của Luật Đất đai năm 2013. Tính 

tới ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2013 (ngày 01/7/2014). ông Lê Văn 

T1 đang sử dụng diện tích đất rừng sản xuất được Nhà nước giao đất là 31,9 ha, 

trong đó hạn mức giao đất quy định là 25 ha, đã vượt hạn mức giao đất 6,9 ha. 

Tuy nhiên sau khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực, ông Lê Văn T1 tiếp tục 

thực hiện chuyển quyền 20,6 ha, cụ thể: tặng cho ông Lê Khánh T 13,5ha (năm 

2015); chuyển nhượng cho ông Hoàng Minh Thắng 7,1 ha (năm 2018).  Tính tới 

thời điểm ông Lê Văn T1 chuyển quyền cho ông Lê Khánh T năm 2019: ông Lê 

Văn T1 còn, đang sử dụng diện tích 11,3 ha, trong đó: 4,4 ha đất rừng sản xuất 

trong hạn mức giao đất 6,9ha đất rừng sản xuất đã vượt hạn mức. Ông Lê Văn T1 

chuyển quyền cho ông Lê Khánh T tổng diện tích các thửa đất chuyển quyền 7,8 

ha. Tính đến nay, ông Lê Văn T1 đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất và Nhà 

nước thu hồi đất (được cơ quan đăng ký đất đai ghi đăng ký vào sổ địa chính) là 

16,2ha (theo Luật Đất đai năm 2003) và 20,6 ha (theo Luật Đất đai năm 2013). 

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013: Khoản 1 Điều 179 thì Hộ gia đình, cá 

nhân chi có quyền chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp được Nhà nước giao 

trong hạn mức. Khoản 8 Điều 210: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng diện tích 

đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có 

hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này; Điểm 

a Khoản 2 Điều 135: Đối với diện tích đất rừng sản xuất do hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng vượt hạn mức thì phải chuyển sang thuê đất, Điểm b Khoản 1 Điều 56: 

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử 

dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129; Khoản 2 

Điều 60: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật 

Đất đai 2013 đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày 

Luật này có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất kể từ ngày Luật này 

có hiệu lực thi hành và nộp tiền thuế đất. Do đó, ông Lê Văn T1 phải thực hiện 

thủ tục chuyển từ hình thức được Nhà nước giao đất không thu tiền dụng đất 

trước ngày 01/7/2014 sang hình thức Nhà nước cho thuê đất đối với diện tích đất 

rừng sản xuất sử dụng vượt hạn mức kể từ ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu 

lực thi hành.Việc nộp tiền thuê đất được thực hiện theo quy định khoản 5 Điều I, 

điểm b khoản 1 Điều 2, Điều 4, khoản 3 Điều 31 của Nghị định 46/2014/NĐ-CP 
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ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 

của Bộ Tài chính. 

Về trình tự, thủ tục chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang 

hình thức thuê đất được thực hiện theo quy định tại Điều 85 của Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các hướng dẫn tại Thông tư 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định của UBND tỉnh. Vì vậy, cần thiết 

phải thực hiện tạm dừng việc chuyển quyền sử dụng đất rừng sản xuất của ông 

T1 để xác định diện tích, vị trí vượt hạn mức giao đất để thực hiện thủ tục chuyển 

hình thức sang thuê đất; đồng thời xem xét phần diện tích đã chuyển quyền có 

nằm trong diện tích vượt hạn mức không được phép chuyển quyền hay không. 

Về quá trình thực hiện: Ông Lê Văn T1 không kê khai và nộp hồ sơ để 

thực hiện thủ tục đăng ký biến động chuyển hình thức sử dụng đất sau khi Luật 

Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. Tại Công văn số 03/CNVPĐK ngày 

06/01/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cũng đã đề nghị 

ông Lê Văn T1 phối hợp liệt kê tất cả các thửa đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

đã được giao,công nhận (kể cả những thửa đất đã chuyển quyền) để có cơ sở tổng 

hợp, hướng dẫn thực hiện thủ tục nhưng không nhận được sự phối hợp từ ông Lê 

Văn T1 nên dẫn đến quá trình giải quyết kéo dài. Do đó, việc UBND huyện ban 

hành Công văn số 713/UBND-TNMT ngày 17/8/2020 yêu cầu dừng việc thực 

hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất để xác định rõ diện tích được 

giao đất vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất là có căn cứ pháp lý và đúng 

theo quy định pháp luật, tránh thất thu ngân sách Nhà nước. Sau khi xác định vị 

trí, diện tích chuyển sang hình thức thuê đất, phần diện tích còn lại trong đó có 

các thửa đất đã lập hợp đồng chuyển quyền cho ông Lê Khánh T, bà Ngô Thị 

Quỳnh A nếu đã xác định được không nằm trong diện tích đất phải chuyển sang 

hình thức thuê đất thì sẽ được tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển quyền theo đúng 

quy định. UBND huyện kính đề nghị Toà án nhân dân tỉnh bác đơn khởi kiện của 

ông, bà Lê Khánh T, Ngô Thị Quỳnh A. 

Người bị kiện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Q tại văn bản 

số 243/CNVPĐK ngày 18/8/2023 có ý kiến:  

Về căn cứ, lý do dừng việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động: Căn cứ 

khoản 4, Điều 129; khoản 8, Điều 210 Luật Đất đai năm 2013 để xác định diện 

tích đất nông nghiệp vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất. Căn cứ khoản 1, 2 

Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 để xác định quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, 

cá nhân sử dụng đất. Căn cứ khoản 11 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung Điều 11a 

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 về việc từ chối hồ sơ đề nghị 

đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất. Căn cứ Công văn số 713/UBND-TNMT ngày 17/8/2020 



8 

 

của UBND huyện Q; Công văn số 1018/TNMT ngày 28/12/2019 của phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Q, về việc tạm dừng việc thực hiện thủ tục đăng ký 

biến động của ông Lê Khánh T, bà Ngô Thị Quỳnh A. 

Lý do: Trong hồ sơ địa chính lưu giữ tại Chi nhánh, ông Lê Văn T1, bà 

Trần Thị K đã được UBND huyện Q giao 481.672m
2
 đất rừng sản xuất (tương 

đương 48,1 ha). Năm 2004, ông Lê Văn T1 chuyển nhượng cho ông Nguyễn 

Toàn Th1 35.625m
2
 đất rừng sản xuất. Năm 2004, ông Lê Văn T1 chuyển 

nhượng cho bà Võ Thị Diệu H2 4.500 m
2
 đất rừng sản xuất. Năm 2009, ông Lê 

Văn T1 chuyển nhượng cho công ty L4 62.935m
2
 đất rừng sản xuất. Năm 2012, 

ông Lê Văn T1 thu hồi, đền bù công trình hồ TT 59.577,3m
2
 đất rừng sản xuất. 

Tổng diện tích đất đã chuyển quyền tính đến trước ngày 01/7/2014 (Luật Đất đai 

năm 2013 có hiệu lực thi hành) là 162.637,3m
2
 tương đương 16,2 ha đất rừng sản 

xuất. Như vậy, ông Lê Văn T1 đã không còn sử dụng 16,2 ha đất rừng sản xuất 

do đã chuyển quyền và thu hồi. Diện tích đất rừng sản xuất còn lại ông Lê Văn 

T1 đang sử dụng tại thời điểm ngày 01/7/2014 là 31,9ha. Do ông T1 đã được giao 

nhiều loại đất gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác nên hạn mức giao 

đất rừng sản xuất của ông T1 không quá 25 héc ta theo quy định tại khoản 4 Điều 

129 Luật Đất đai. Vì vậy, tính đến thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực 

ngày 01/7/2014, ông Lê Văn T1 đang sử dụng diện tích đất rừng sản xuất được 

giao là 31,9 ha, trong đó hạn mức giao đất quy định là 25 ha, đã vượt hạn mức 

6,9 ha. Theo quy định tại Khoản 8, Điều 210 Luật Đất đai năm 2013: “Hộ gia 

đình, cá nhân đang sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất theo quy 

định của Luật này.” Theo đó, diện tích 6,9ha vượt hạn mức phải chuyển sang 

thuê đất.  

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2014, ông T1 tiếp tục thực hiện chuyển quyền 

206.287,7m
2
 tương đương 20,6ha, cụ thể:  Năm 2015, tặng cho ông Lê Khánh T 

13.4692,7m
2
; Năm 2018, chuyển nhượng cho ông Hoàng Minh Thắng 71.295m

2
 

Nên tính tới thời điểm ông T1 chuyển quyền cho ông Lê Khánh T ngày 

06/12/2019, ông Lê Văn T1 còn đang sử dụng diện tích 11,3ha, trong đó có 4,4ha 

đất rừng sản xuất theo hình thức giao đất, còn 6,9ha đất rừng sản xuất đã vượt 

hạn mức phải chuyển sang thuê đất. Tuy nhiên, ông Lê Văn T1 vẫn tiếp tục 

chuyển quyền cho ông Lê Khánh T tổng diện tích các thửa đất chuyển quyền là 

78.353m
2
 đất rừng sản xuất tương đương 7,8ha nhưng chỉ có 4,4ha đất rừng sản 

xuất trong hạn mức đất giao mà ông được phép chuyển quyền theo quy định tại 

Điều 179 Luật Đất đai năm 2013, còn 3,4ha đất rừng sản xuất đã vượt hạn mức. 

Vì vậy, cần thiết phải thực hiện tạm dừng việc chuyển quyền sử dụng đất rừng 

sản xuất của ông T1 để xác định cụ thể 6,9ha vượt hạn mức phải chuyển sang 

thuê đất. Sau đó, phần diện tích còn lại trong đó có các thửa đất đã lập hợp đồng 
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chuyển quyền cho ông Lê Khánh T, bà Ngô Thị Quỳnh A nếu đã xác định được 

không nằm trong diện tích đất phải chuyển sang thuê đất thì sẽ được tiếp tục thực 

hiện thủ tục chuyển quyền theo đúng quy định. 

Về việc làm việc với gia đình ông Lê Văn T1, ông Lê Khánh T: Chi nhánh 

đã có văn bản số 03/CNVPĐK ngày 06/01/2020 gửi ông Lê Văn T1 và văn bản 

số 28/CNVPĐK ngày 12/3/2020 gửi bà Ngô Thị Quỳnh A thông báo tình trạng 

giải quyết hồ sơ và đề nghị các ông, bà phối hợp thực hiện các nội dung theo 

hướng dẫn của phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Mặt khác, đối chiếu quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ được giao 

của chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, nhận thấy nội dung yêu cầu của 

UBND huyện Q về việc làm việc cụ thể với ông Lê Văn T1 để lựa chọn vị trí, 

diện tích chuyển sang thuê đất, hướng dẫn hộ lập hồ sơ để thuê đất không thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Vì vậy, Chi 

nhánh đã báo cáo về hạn mức giao đất nông nghiệp, cung cấp toàn bộ hồ sơ và đề 

nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền về giao đất, cho thuê đất thực 

hiện các nội dung yêu cầu của UBND huyện về hướng dẫn ông Lê Văn T1 lựa 

chọn vị trí, diện tích chuyển sang thuê đất, hướng dẫn hộ lập hồ sơ thuê đất phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 

Quảng Bình, do ông Nguyễn Trung H3 - Phó Giám đốc đại diện theo ủy quyền 

của Giám đốc trình bày ý kiến:   

Trong các ngày 09/12/2019, ngày 09/01/2020, ngày 10/01/2020, bộ phận 

một cửa liên thông huyện Q tiếp nhận 04 hồ sơ của ông Lê Văn T1, bà Trần Thị 

K thực hiện thủ tục tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng sản xuất 

cho ông Lê Khánh T, bà Ngô Thị Quỳnh A, thửa đất tại xã V1 và chuyển hồ sơ 

đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đại huyện Q để giải quyết theo quy định. 

Trong quá trình xử lý hồ sơ, sau khi rà soát hồ sơ địa chính, Chi nhánh Q nhận 

thấy các thửa đất rừng sản xuất mà ông Lê Văn T1, bà Trần Thị K đang thực hiện 

chuyển quyền cho ông Lê Khánh T và bà Ngô Thị Quỳnh A thuộc trường hợp 

Nhà nước giao đất sản xuất nông nghiệp và cấp Giấy chứng nhận vượt quá hạn 

mức giao đất. Ngày 17/8/2020, UBND huyện Q đã có Công văn số 713/UBND 

TNMT hướng dẫn xử lý những trường hợp thực hiện chuyển quyền đối với đất 

nông nghiệp đã giao trước đây có phần diện tích vượt hạn mức. Theo đó UBND 

huyện Q yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Q dừng việc thực 

hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất nông nghiệp từ ông Lê Văn T1 

sang người khác, để xác định rõ diện tích ông Lê Văn T1 được giao đất vượt hạn 

mức phải chuyển sang thuê đất”. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Q 

tại Công văn số 713/UBND-TNMT ngày 17/8/2020. Ngày 24/8/2020 Chi nhánh 

Q đã có Công văn số 113/CNVPDK gửi bà Ngô Thị Quỳnh A và ông Lê Khánh 
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T thông báo về việc dừng việc thực hiện đăng ký biến động và có Phiếu trả hồ sơ 

số 22/THS-CNVPĐK, ngày 28/02/2023 thông báo cho các bên liên quan được 

biết và nhận lại hồ sơ theo đúng quy định. Đối với yêu cầu dừng thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động của người khởi kiện do có liên quan đến nội dung giao đất, 

cho thuê đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

huyện Q. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Lê Văn T1 và bà Trần Thị K, 

trình bày:  

Các thửa đất số 32, tờ bản đồ số 28, diện tích 34.016,0m2; thửa đất số 09, 

tờ bản đồ số K4, diện tích 6.200,0m2; thửa đất số 85, tờ bản đồ số 29, diện tích 

35.137,02m2 và thửa đất số 199, tờ bản đồ số 01, diện tích 3.000,0m2 ở xã V1, 

huyện Q đều được UBND huyện Q cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang 

tên ông Lê Văn T1, bà Trần Thị K. Do đó, vợ chồng chúng tôi có quyền chuyển 

nhượng các thửa đất trên cho ông Lê Khánh T và bà Ngô Thị Quỳnh A. Việc 

chuyển nhượng giữa hai bên đã được Công chứng theo quy định, nên đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật. Do đó, việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Q không thực hiện thủ tục biến động quyền sử dụng các thửa đất trên sang 

tên ông T, bà A là trái với quy định của pháp luật. Vụ việc này không liên quan 

đến vợ chồng ông nữa, vì vợ chồng ông đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của 

mình theo các hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất cho ông T, bà A. Trong thời 

gian từ trước đến nay, vợ chồng chúng tôi chưa nhận được giấy mời của UBND 

huyện Q để làm việc về vấn đề hạn mức đất của vợ chồng chúng tôi. Vì vậy, 

chúng tôi kính đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình giải quyết buộc Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Q thực hiện thủ tục đăng ký biến động 

QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho ông T, bà A theo quy định của 

pháp luật.   

Ý kiến của UBND xã H1, huyện Q. Tại xã H1 ông Lê Văn T1, bà Trần Thị 

K được cấp giấy CNQSDĐ 04 thửa đất, tổng diện tích là 27.090,0m2 (trong đó 

200m2 đất ở và 26.729,0m2 đất rừng sản xuất). 

Ý kiến của UBND xã V1. Diện tích đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm 

khác của ông Lê Văn T1, bà Trần Thị K được giao 5.895,1m2 (trong đó đất trồng 

lúa 4.994,6m2, tại các thửa 353, 635, 651, 171, tờ bản đồ số 58; đất trồng cây 

hàng năm khác 900,5m2, tại thửa đất số 962, tờ bản đồ số 58, đã được cấp giấy 

CNQSDĐ). Đất lâm nghiệp hộ gia đình ông T1, bà K thửa đất số 47, tờ bản đồ số 

28, diện tích 69.311,0m2 (theo bản đồ địa chính xã V1 năm 2022 là thửa đất số 

47, có diện tích 66.856,4m2) chưa được cấp Giấy CNQSDĐ; thửa đất số 32, diện 

tích 34.016,0m2 đã được cấp giấy CNQSDĐ vào ngày 07/4/2011; thửa đất số 79, 

tờ bản đồ số 29, diện tích 12.387,9m2 và thửa đất số 85, diện tích 35.137,0m2 đã 

được cấp Giấy CNQSDĐ vào ngày 07/4/2011; thửa đất số 336, diện tích 
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15.8742,0m2 (theo bản đồ địa chính xã V1 là thửa đất 336, có diện tích 

156.793,1m2) chưa được cấp Giấy CNQSDĐ. Ngoài ra, ông T1, bà K còn có 

thửa đất số 291, diện tích 194.270,0m2 (theo bản đồ địa chính xã V1 năm 2022 

hiện nay là thửa 648, diện tích 134.908,7m2) giảm diện tích do thu hồi giải phóng 

mặt bằng hồ TT. Tuy nhiên, đã tặng cho con trai là ông Lê Khánh T vào năm 

2015. 

        Với nội dung vụ án như trên, Bản án hành chính sơ thẩm số 20/2023/HC-

ST ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã Quyết 

định:  

          Căn cứ Điều 3, 30, khoản 4 Điều 32, điểm a khoản 3 Điều 116, điểm b 

khoản 2 Điều 193, Điều 348 Luật tố tụng Hành chính; các Điều 59, 66, 129, 166, 

170, 179 Luật đất đai năm 2013; Điều 17 Thông tư số 33/2017TT-BTNMT ngày 

29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; khoản 1 Điều 32 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Tuyên xử: 

1. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Lê Khánh T, bà Ngô Thị Quỳnh 

A, về hủy văn bản số 713/UBND-TNMT ngày 17/8/2020 của UBND huyện Q về 

việc “xử lý những trường hợp thực hiện chuyển quyền đối với đất nông nghiệp đã 

giao trước đây có phần diện tích vượt hạn mức” và buộc Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Q thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất đối với ông Lê Khánh T và bà Ngô Thị 

Quỳnh A.   

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo 

          Sau khi xét xử sơ thẩm: Ngày 11/10/2023, ông Lê Khánh T và bà Ngô Thị 

Quỳnh A (Người khởi kiện) kháng cáo đề nghị sửa Bản án hành chính sơ thẩm số 

20/2023/HC-ST ngày 29/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của Người khởi kiện.  

          Tại phiên tòa: Người khởi kiện không rút đơn khởi kiện, không rút đơn 

kháng cáo mà vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo như trên và đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện; Người bị kiện đề nghị Hội đồng 

xét xử không chấp nhận kháng cáo của Người khởi kiện; Kiểm sát viên đề nghị 

Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của Người khởi kiện. Giữ nguyên 

Quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm số 20/2023/HC-ST ngày 29/9/2023 

của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình. 

         Sau khi nghe: Người kháng cáo trình bày nội dung kháng cáo; ý kiến của 

các bên liên quan đến nội dung kháng cáo và tranh luận tại phiên tòa; Ý kiến của 

Kiểm sát viên về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai 
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đoạn phúc thẩm và quan điểm của Viện kiểm sát về giải quyết vụ án. Sau khi 

thảo luận và nghị án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          Xét kháng cáo người khởi kiện – ông Lê Khánh T và bà Ngô Thị Quỳnh A 

đề nghị sửa Bản án hành chính sơ thẩm số 20/2023/HC-ST ngày 29/9/2023 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Người khởi 

kiện thì thấy:  

           [1]. Ông Lê Khánh T và bà Ngô Thị Quỳnh A nhận chuyển quyền sử dụng 

đất (bao gồm: chuyển nhượng và tặng cho) của ông Lê Văn T1, bà Trần Thị K 04 

thửa đất rừng sản xuất, diện tích 78.353m
2
 ( 7,8353ha), cụ thể:  

          + Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 28, diện tích 34.016,0m
2
, địa chỉ: thôn L, xã 

V1, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, đã được UBND huyện Q cấp Giấy CNQSDĐ 

phát hành BĐ 576499; 

          + Thửa đất số 09, tờ bản đồ K4, diện tích 6.200,0m
2
, địa chỉ: xã V1, huyện 

Q, tỉnh Quảng Bình, đã được UBND huyện Q cấp Giấy CNQSDĐ số phát hành S 

783136, ngày 26/12/2007; 

           + Thửa đất số 85, tờ bản đồ 29, diện tích 35.137,0m
2
 tại địa chỉ xã V1, 

huyện Q, tỉnh Quảng Bình, đã được UBND huyện Q cấp Giấy CNQSDĐ số phát 

hành BĐ 576498, ngày 07/4/2011; 

           + Thửa số 199, tờ bản đồ 01, diện tích 3.000m
2
 tại địa chỉ xã V1, huyện Q, 

tỉnh Quảng Bình, đã được UBND huyện Q cấp Giấy CNQSDĐ số phát hành K 

158063. 

           [2]. Theo quy định tại Điều 70 Luật đất năm 2003 và Điều 129 Luật đất 

năm 2013 thì hộ ông Lê Văn T1, bà Trần Thị K có thể được giao nhiều loại đất 

nông nghiệp để sản xuất nhưng không được vượt quá 30ha (300.000 m
2
), trong 

đó đất rừng sản xuất không quá 25ha (250.000 m
2
); trừ đất trống, đồi núi trọc. 

Theo tại khoản 8 Điều 210 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Hộ gia đình, cá 

nhân đang sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định 

của Luật này”. Theo Công văn số 243/CNVPĐK ngày 11/9/2020 của Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Q (bl 91-92) xác định: “tính tới thời điểm Luật 

đất năm 2013 có hiệu lực ngày 01/7/2014, ông Lê Văn T1 đang sử dụng diện tích 

đất rừng sản xuất được giao là 31,9 ha, đã vượt hạn mức 6,9 ha ”; 

           [2.1]. Báo cáo số 35/BC-CNVPĐK ngày 11/9/2020 của Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện Q (bl 104 -106) thì Diện tích đất nông nghiệp hộ 

ông Lê Văn T1, bà Trần Thị K đã được giao qua các thời kỳ trước khi có Luật đất 
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năm 2003 và sau khi Luật đất năm 2003 có hiệu lực ngày 01/7/2004 và Luật đất 

năm 2013 có hiệu lực ngày 01/7/2014, như sau:  

           Tại xã Vạn Ninh: ông Lê Văn T1 được giao 08 thửa đất trong đó có 03 

thửa đất được giao là đất trống, đồi núi trọc theo các Quyết định:  

          + Quyết định số 172QĐ/UB ngày 20/7/1996 của UBND huyện Q về việc 

“giao đất trống, đồi núi trọc có thời hạn để sản xuất Lâm nghiệp, Nông Nghiệp và 

làm nhà ở lâu dài cho ông Lê văn Tuy diện tích 100.000 m
2 

”; thửa đất này được 

UBND huyện Q cấp Giấy CNQSD đất số BĐ 576499 ngày 7/4/2011, diện tích 

34.016m
2
 , nguồn gốc rừng tự trồng;  

           + Quyết định số 43/QĐ/UB ngày 12/6/1995 của UBND huyện Q về việc 

“giao đất trống, đồi núi trọc có thời hạn để sản xuất Lâm nghiệp, Nông Nghiệp và 

làm nhà ở lâu dài cho ông Lê văn Tuy diện tích 100.000 m
2 

”; thửa đất này được 

UBND huyện Q cấp Giấy CNQSD đất số BĐ 576498  ngày 7/4/2011, diện tích 

35.137m
2
, nguồn gốc rừng tự trồng; 

           + Quyết định số 93/QĐ/UB ngày 28/5/1993 của UBND huyện Q về việc 

“giao đất trống, đồi núi trọc có thời hạn để sản xuất Lâm nghiệp, Nông Nghiệp và 

làm nhà ở lâu dài cho ông Lê văn Tuy diện tích 4.000 m
2 
”; thửa đất này chưa tìm 

thấy hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất. 

          Tại xã H1: ông Lê Văn T1 được giao 02 thửa đất trong đó có 01 thửa đất 

được giao là đất trống, đồi núi trọc theo Quyết định số 186/QĐ/UB ngày 

31/12/1996 của UBND huyện Q về việc “giao đất trống, đồi núi trọc có thời hạn 

để sản xuất Lâm nghiệp, Nông Nghiệp và làm nhà ở lâu dài cho ông Lê văn Tuy 

diện tích 9.900 m
2
”; thửa đất này được UBND huyện Q cấp Giấy CNQSD đất số 

H 755498  ngày 22/6/1999, diện tích 9.900m
2
 . 

           [3]. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Q xác định tới thời điểm 

Luật đất năm 2013 có hiệu lực ngày 01/7/2014, ông Lê Văn T1 đang sử dụng 

diện tích đất rừng sản xuất được giao là 31,9 ha, nhưng lại không xác định trong 

31,9 ha đất rừng sản xuất được giao có bao nhiêu diện tích được giao là đất trống, 

đồi núi trọc đã được xác định tại Báo cáo số 35/BC-CNVPĐK ngày 11/9/2020 

của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Q đã trích dẫn tại mục [2.1] ở 

trên để trừ đi phần diện tích đất trống, đồi núi trọc, nhưng lại từ chối làm thủ tục 

đăng ký biến động quyền sử dụng đất nông nghiệp từ hộ ông Lê Văn T1 cho ông 

Lê Khánh T và bà Ngô Thị Quỳnh A là không đúng quy định tại Điều 188 Luật đất 

đai năm 2013. Vì theo quy định tại khoản 5 Điều 70 Luật đất đai 2003 (sau này là 

khoản 5 Điều 129 Luật đất đai năm 2013) thì diện tích đất trống, đồi núi trọc 

không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân quy định 

tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 70 Luật đất đai 2003 và  các khoản 1, 2 và 3 Điều 

129 Luật đất đai năm 2013. 

https://lawnet.vn/vb/luat-dat-dai-2003-132003qh11-C9E5.html#dieu_70
https://lawnet.vn/vb/luat-dat-dai-2003-132003qh11-C9E5.html#dieu_70
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           [3.1]. Văn bản số 243/CNVPĐK ngày 18/8/2023 của Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện Q xác định: “… tính tới thời điểm ông T1 chuyển 

quyền cho ông Lê Khánh T ngày 06/12/2019, ông Lê Văn T1 còn đang sử dụng 

diện tích 11,3ha, trong đó có 4,4ha đất rừng sản xuất theo hình thức giao đất, 

còn 6,9ha đất rừng sản xuất đã vượt hạn mức phải chuyển sang thuê đất. 

          Tuy nhiên, ông Lê Văn T1 vẫn tiếp tục chuyển quyền cho ông Lê Khánh T 

tổng diện tích các thửa đất chuyển quyền là 78.353m
2
 đất rừng sản xuất tương 

đương 7,8ha nhưng chỉ có 4,4ha đất rừng sản xuất trong hạn mức đất giao mà 

ông được phép chuyển quyền theo quy định tại Điều 179 Luật Đất đai năm 2013, 

còn 3,4ha đất rừng sản xuất đã vượt hạn mức.  

           Vì vậy, cần thiết phải thực hiện tạm dừng việc chuyển quyền sử dụng đất 

rừng sản xuất của ông T1 để xác định cụ thể 6,9ha vượt hạn mức phải chuyển 

sang thuê đất” để tạm dừng việc chuyển quyền sử dụng đất rừng sản xuất của 

ông T1 là không đúng; Bản án sơ thẩm nhận định: “Đến tại thời điểm ngày 

06/12/2019 ông T1, bà K nhuyển nhượng, tặng cho ông T, bà A tại 04 hợp đồng  

ông T1, bà K và ông T, bà A đã ký kết tại Văn Phòng Công chứng K1, tỉnh Quảng 

Bình, thì ông T1, bà K hạn mức sử dụng đất rừng sản xuất chỉ còn 4,4ha, nhưng 

không xác định được vị trí, thửa đất cụ thể ” để bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện 

của ông Lê Khánh T, bà Ngô Thị Quỳnh A cũng không đúng vì: 04 thửa đất nêu 

trên các bên chuyển nhượng đều có Giấy CNQSD đất, thông tin về các thửa đất 

như: số thửa, tờ bản đồ, diện tích đều được xác định cụ thể trong Giấy CNQSD 

đất. Nếu còn hạn mức 4,4ha thì ông T1, bà K vẫn còn được chuyển nhượng 03 

thửa đất sau: 

          + Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 28, diện tích 34.016,0m
2
, địa chỉ: thôn L, xã 

V1, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, đã được UBND huyện Q cấp Giấy CNQSDĐ 

phát hành BĐ 576499; 

          + Thửa đất số 09, tờ bản đồ K4, diện tích 6.200,0m
2
, địa chỉ: xã V1, huyện 

Q, tỉnh Quảng Bình, đã được UBND huyện Q cấp Giấy CNQSDĐ số phát hành S 

783136, ngày 26/12/2007; 

           + Thửa số 199, tờ bản đồ 01, diện tích 3.000m
2
 tại địa chỉ xã V1, huyện Q, 

tỉnh Quảng Bình, đã được UBND huyện Q cấp Giấy CNQSDĐ số phát hành K 

158063; 

           Vì tổng diện tích 03 thửa đất nêu trên cũng không vượt quá 4,4ha trong 

hạn mức còn lại của ông T1 theo Văn bản số 243/CNVPĐK ngày 18/8/2023 của 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Q và nhận định của Bản án sơ 

thẩm.  

           [3.2]. Như vậy, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Q, Bản án sơ 

thẩm đều xác định hạn mức đất rừng còn lại của ông T1 còn 4,4ha (chưa tính 
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phần diện tích đất trống, đồi núi trọc) nhưng lại cho rằng không xác định được vị 

trí, thửa đất cụ thể để không chấp nhận đăng ký biến động cho ông Lê Khánh T 

và bà Ngô Thị Quỳnh A là không đúng quy định tại Điều 188 Luật đất đai năm 

2013. Sau khi xét xử sơ thẩm, Người khởi kiện kháng cáo yêu cầu được xem xét 

lại các Quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm số 20/2023/HC-ST ngày 

29/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình là có căn cứ nên Hội đồng xét 

xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của Người khởi kiện. Sửa Bản án hành chính 

sơ thẩm số 20/2023/HC-ST ngày 29/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Bình. Chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của ông Lê Khánh T và bà Ngô Thị 

Quỳnh A, Hủy Văn bản số 713/UBND-TNMT ngày 17/8/2020 của UBND huyện 

Q về việc “xử lý những trường hợp thực hiện chuyển quyền đối với đất nông 

nghiệp đã giao trước đây có phần diện tích vượt hạn mức”; Buộc Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện Q thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất đối với ông Lê Khánh T và 

bà Ngô Thị Quỳnh A quy định tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013.   

           [4]. Án phí hành chính:  

           [4.1]. Án phí hành chính sơ thẩm: Do sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu 

cầu của Người Khởi kiện nên UBND huyện Q và Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Q, tỉnh Quảng Bình phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo quy 

định tại khoản 2 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án; ông Lê 

Khánh T và bà Ngô Thị Quỳnh A không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm. 

           [4.2]. Án phí hành chính phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận nên 

ông Lê Khánh T và bà Ngô Thị Quỳnh A không phải chịu án phí hành chính phúc 

thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị quyết số 326/2016/NQ-

UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ 

phí Tòa án.  

           Từ những nhận định trên,  
 

                                               QUYẾT ĐỊNH 
 

- Căn cứ khoản 2 Điều 241 Luật tố tụng hành chính. 

           Chấp nhận kháng cáo của ông Lê Khánh T và bà Ngô Thị Quỳnh A. Sửa 

Bản án hành chính sơ thẩm số 20/2023/HC-ST ngày 29/9/2023 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình. 

           - Áp dụng: Điều 70 Luật đất năm 2003; Điều 129, Điều 188, khoản 8 Điều 

210  Luật đất năm 2013: 
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1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Khánh T, bà Ngô Thị Quỳnh 

A: 

+ Hủy Văn bản số 713/UBND-TNMT ngày 17/8/2020 của UBND huyện Q 

về việc “xử lý những trường hợp thực hiện chuyển quyền đối với đất nông nghiệp 

đã giao trước đây có phần diện tích vượt hạn mức”; 

+ Buộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Q thực hiện thủ tục 

đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất 

đối với ông Lê Khánh T và bà Ngô Thị Quỳnh A.   

           2. Án phí hành chính:  

           [2.1]. Án phí hành chính sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 32 Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

án phí và lệ phí Tòa án. 

           Ủy Ban nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình; Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Q, tỉnh Quảng Bình mỗi người phải chịu 300.000 đồng án phí 

hành chính sơ thẩm. ông Lê Khánh T và bà Ngô Thị Quỳnh A không phải chịu án 

phí hành chính sơ thẩm. 

           [2.2]. Án phí hành chính phúc thẩm: Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 34 

Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án.  

 Ông Lê Khánh T và bà Ngô Thị Quỳnh A không phải chịu án phí hành 

chính phúc thẩm. Hoàn trả lại 300.000 đồng án phí hành chính sơ thẩm và 

300.000 đồng án phí hành chính phúc thẩm mà ông Lê Khánh T và bà Ngô Thị 

Quỳnh A đã nộp tại các Biên lai thu tạm ứng án phí số 0005508 ngày 06/7/2023 

và số 0005606 ngày 19/10/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình. 

          Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng;  

- TAND tỉnh Quảng Bình;  

- VKSND tỉnh Quảng Bình;    

- Cục THADS tỉnh Quảng Bình;    

- Đương sự; 

- Lưu Văn phòng, hồ sơ vụ án./ 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Văn Tiến 

 


